
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

42/49B Đưởng tỉnh 743B, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

16/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP KHOA VIỆT

3703127051

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện )
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn quặng kim loại.
- Bán buôn sắt, thép.
- Bán buôn kim loại khác.

4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

7. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
CÔNG NGHIỆP KHOA VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHOA VIET INDUSTRIAL PRODUCTION 
AND TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÔNG NGHIỆP KHOA VIỆT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937079822
Email: congtysxtmcongnghiepkhoaviet

@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ.
- Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629

9. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

10. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

1702

11. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

12. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: 
- Sản xuất bao bì từ plastic.
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic.

2220

14. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: 
- Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh phẳng.
- Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng.

2310

15. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

16. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

18. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

20. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu

3099

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại.
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác.

3100

22. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

23. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

24. Sản xuất nhạc cụ 3220

25. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

26. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

27. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

28. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 051188003808

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố 2, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 42/99B Đường tỉnh 743B, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

HỒ THỊ NHƯ Ý - B Nữ
18/08/1988 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       051188003808
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố 2, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 42/99B Đường tỉnh 743B, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ THỊ NHƯ Ý - B Nữ

18/08/1988 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch kiêm Giám đốcChức danh:
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